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1. Đặt vấn đề

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đó là quy luật tự nhiên của thị trường. Việt Nam khi tiến hành mở cửa thị trường, các chính sách mở cửa của nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức kinh tế hình thành và phát triển tại Việt Nam. Không thể phủ nhận những đóng góc to lớn của cạnh tranh, đó là động lực để phát triển xã hội, là cơ sở để các chủ thể kinh doanh tiến hành các cuộc “ cách mạng” nội bộ về công nghệ, nhân lực, thị trường qua đó giá cả giảm xuống, chất lượng hàng hóa dịch vụ được nâng cao. Tuy nhiên, cạnh tranh cũng có những mặc trái đó là sự “ cá lớn nuốt cá bé”, phân hóa giàu nghèo, gây ra các hiện tượng độc quyền, thống lĩnh thị trường…, vì vậy nhà nước phải có những công cụ điều chỉnh hoạt động cạnh tranh trong đó có pháp luật về cạnh tranh. 
Luật cạnh tranh 2004 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kì học thứ 6 khóa XI ngày 03 tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2005. Luật cạnh tranh tập trung điều chỉnh hai hành vi cạnh tranh: (i), kiểm soát hành vi hạn chế hành vi cạnh tranh; (ii),  hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trong đó, đối với hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế là một hành vi có sự tác động to lớn trong nền kinh tế, thông qua các hành vi biểu hiện như: sáp nhập doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp; mua lại doanh nghiệp; liên doanh giữa các doanh nghiệp, các hành vi tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật 
 . 
Ngày 26/3/2018 Grab chính thức ra thông báo mua lại hoạt động kinh doanh của Uber tại Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, hiện nay có rất nhiều quan điểm việc Grab mua lại Uber có vi phạm pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế hay không?. Qua bài viết này, tác giả phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về cạnh tranh để làm rõ các vấn đề pháp lý phát sinh giữa thương vụ này. 
2. Tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

Cạnh tranh là một hiện tượng tự nhiên trong nền kinh tế thị trường, hiện nay có rất nhiều quan điểm về cạnh tranh. Theo từ điển Tiếng Việt thông thường thì cạnh tranh “ Cạnh tranh là sự ganh đua kình địch giữa các chủ thể, nhằm giành lấy ưu thế về cho mình”. Dưới góc độ kinh tế theo từ điển Kinh doanh của Collins thì “cạnh tranh là quá trình danh đua tích cực giữa những người bán một sản phẩm nhất định nhằm đạt được và duy trì người mua đối với sản phẩm của mình”
Chúng ta thấy khái niệm cạnh tranh không phải là một định nghĩa pháp lý được quy định bởi các quy phạm pháp luật mà nó là một thuật ngữ được dung trong kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong môi trường kinh tế thị trường. Ở thành phần kinh tế tập trung bao cấp, nhà nước nắm vai trò của đạo và quyết định tất cả các chiến lược phát triển kinh doanh của quốc gia do đó sẽ không có sự cạnh tranh trong vấn đề hoạt động kinh doanh. Đối với nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tránh các tình trạng liên quan đến các nghĩa vụ tài chính (phá sản) thì bản thân các doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận một cách tốt nhất, do đó việc cạnh tranh về thị trường, ganh đua về thị phần kinh tế là điều không tranh khỏi, do đó ở trong môi trường kinh tế này  định nghĩa cạnh tranh đã xuất hiện, ở đây chung ta đang xét về vấn đề cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Như vậy cạnh tranh trong kinh doanh đó chính là: “các hành động thể hiện nổ lực của các chủ thể kinh doanh cùng một loại hoặc một nhóm lại hàng hóa, dịch vụ cụ thể nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ do mình cung cấp với mục đích chiếm thị phần lớn trên thị trường.”
Hiện nay cấu trúc của pháp luật cạnh tranh bao gồm hai hành vi chính: (i): hành vi cạnh tranh không lành mạnh và (ii): hành vi hạn chế cạnh tranh. Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế. Do đó, hành vi hạn chế cạnh tranh có  tác động, ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường lớn hơn so với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 
Tập trung kinh tế là một hành vi của hạn chế cạnh tranh, hiện nay luật cạnh tranh không đưa ra khái niệm chung về hành vi tập trung kinh tế , mà ở đó luật cạnh tranh đưa ra các hành vi cụ thể của tập trung kinh tế bao gồm: sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh. Có thể hiểu một cách đơn giản nhất, các hành vi tập trung kinh tế ( tập trung tư bản) mang lại sự cạnh tranh to lớn trên thị trường và cũng có thể hiểu nó cũng là một sự tổ chức lại doanh nghiệp 
 thông qua hành vi hợp nhất hoặc sáp nhập. Tuy hiện nay pháp luật cạnh tranh không đưa ra định nghĩa về tập trung kinh tế, nhưng thông qua các hành vi cụ thể của tập trung kinh tế có thể thấy tập trung kinh tế có các đặc điểm cơ bản sau đây:
Thứ nhất, chủ thể tham gia tập trung kinh tế là những chủ thể kinh doanh trên thị trường, điều này có nghĩa là chủ thể phải tiến hành các hoạt động kinh doanh trên thị trường liên quan và ở đó, các chủ thể phải có những hoạt động kinh doanh ở những lĩnh vực giống nhau hoặc tương đồng với nhau.

Thứ nhì, hình thức của tập trung kinh tế bao gồm những hành vi cụ thể do pháp luật cạnh tranh quy định. Bao gồm:

Một là, Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Hai là,  hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

Ba là, mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một phần ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

Bốn là, liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

Thứ ba, Tập trung kinh tế sẽ tạo nên sự thay đổi cấu trúc của thị trường thông qua những hành vi được pháp luật cạnh tranh quy định. Thông qua những hành vi sáp nhập, hơp nhất, mua lại, liên doanh của các doanh nghiệp sẽ làm cho sức mạnh của những tổ chức kinh tế mới được thành lập, những tập đoàn kinh tế có khả năng thống lĩnh thị trường hoặc dù không phải là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường cũng có khả năng gây ra những hạn chế cạnh tranh đáng kể 
 điều này sẽ làm cho cấu trúc của các doanh nghiệp trên thị trường có sự thay đổi đáng kể.
Dưới  góc độ của một quy luật thị trường, tập trung là một hiện tượng tất yếu, thông qua tập trung kinh tế sẽ loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém không đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường và đồng thời sẽ tập nên những doanh nghiệp có sức tập trung tư bản lớn mạnh và từ đó có thể tác động đến thị trường một cách đáng kể đôi khi xuất hiện các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và các doanh nghiệp này có thể tác động đến hoạt động cạnh tranh một cách đáng kể 
 ảnh hưởng đến cấu trúc của thị trường, đến hoạt động quản lý của nhà nước và đến người tiêu dùng. Pháp luật cạnh tranh  là công cụ để nhà nước quản lý hoạt động cạnh tranh, là hành lang pháp lý để các chủ thể thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình trong hoạt động cạnh tranh. Pháp luật cạnh tranh đã đưa ra các mô hình tập trung kinh tế ở các hình thức sau:
Thứ nhất, tự do tập trung kinh tế

Tự do tập trung kinh tế là việc các doanh nghiệp tổ chức các hành vi tâp trung kinh tế nhưng không cần phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị tước đi quyền tập trung kinh tế. Điều 20 luật cạnh tranh 2004 quy định đối với các hành vi tập trung kinh tế không bị cấm cũng như không cần phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi: (i), thị phần của các doanh nghiệp tập trung kinh tế thấp hơn 30% trên thị trường liên quan; (ii), doanh nghiệp sau khi tập trung kinh tế vẫn thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật
.  
Thứ hai, tập trung kinh tế phải thông báo

Khi các doanh nghiệp tiến hành các hành vi tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì người đại diện hợp pháp
 phải có nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý cạnh tranh. Như vậy, về nguyên tắc tập trung kinh tế là một quy luật tất yếu trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên vì sự tác động của hành vi tập trung kinh tế có khả năng dẫn đến những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền. Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường là doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể
. Doanh nghiệp có vị trí độc quyền là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Do đó, với chức năng quản  lý hoạt động kinh tế của mình, nhà nước đã có sự can thiệp nhất định để tránh những hệ lụy của tập trung kinh tế. Trong các biện pháp quản lý hoạt động kinh tế, nhà nước đã yêu cầu các doanh nghiệp khi tiến hành tập trung kinh tế có thị phần từ 30% đến 50%  phải có nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý cạnh tranh. Khi doanh nghiệp khi tập trung kinh tế mà không thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý cạnh tranh thì sẽ chịu trách nhiệm pháp lý do pháp luật quy định
.
� Xem thêm: Điều 16 Luật cạnh tranh 2004. 


� Tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm : chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi. Xem thêm từ điều 192 đến điều 199 Luật doanh nghiệp 2014.


� Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể. Xem thêm Khoản 1 Điều 11 luật cạnh tranh 2004. 


� Xem thêm Điều 13 và 14 Luật cạnh tranh 2004. 


� Xem thêm Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn Luật Hổ  trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.


� Người đại diện hợp pháp được hiểu là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp 


� Xem thêm: Điều 11 Luật cạnh tranh 2004


� Theo Điều 27 Nghị định số số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 07 năm 2014 quy định “ Phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước khi thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế mà không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định tại Điều 20 Luật cạnh tranh 2004”
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